
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà Số 2 Ngách 367/62/18 Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP MINH KHANG

0110900726

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi chim yến

0149

2. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào

0231

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: - Sản xuất bột thô: sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn 
hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và 
các hạt ngũ cốc khác;

1061

7. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất, chế biến sản phẩm từ tổ yến; 
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
- Sản xuất gia vị. 
- Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ tinh bột 
- Sản xuất, chế biến thạch rau câu các loại, bột ngũ cốc các loại 

- Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa 
- Sản xuất, chế biến các sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng 
chất (dạng khô và dạng nước) 
- Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô, đóng gói yến thô, chế biến các sản 
phẩm từ tổ yến; 

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP MINH 
KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH KHANG GENERAL DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH KHANG GENERAL DEVELOPMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983.851.777
Email: tuanphong.tho@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (không sản xuất hóa chất cơ bản, 
xà phòng, chất tẩy rửa tại trụ sở)

2023

11. Sửa chữa thiết bị điện 3314

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa 
Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng 
khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất 
động sản, đấu giá tài sản, đấu giá hàng hóa)

4610(Chính)

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia

4633

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4659

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4661

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4669

21. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4690

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4741

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4742

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4753

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4759
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
NGỌC BẮC  

Việt 
Nam

Tổ dân phố số 7, 
Phường Xuân 
Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 25,000 001084019834

2 NGUYỄN 
THỊ THỌ

Việt 
Nam

Tổ dân phố số 6, 
Phường Xuân 
Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

750.000.000 75,000 001184025485

27. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Loại trừ hoạt đồng đấu giá)

4761

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

29. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc và các ngành nghề cấm kinh doanh)

7310

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
(Loại trừ: Hoạt động Đấu giá)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001184025485
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 6, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 6, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THỌ Nữ

11/01/1984 Kinh Việt Nam

11/01/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/4Thời gian đăng từ ngày 28/11/2024 đến ngày 28/12/2024



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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